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1 18020405  Phạm Văn Dương  09/07/2000  10  4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

2 18021240  Lưu Thị Hoài Thu  18/08/2000  17  3.95 Xuất sắc

3 18020117  Lại Tuấn Anh  17/11/2000  14  3.94 Xuất sắc

4 18020651  Nguyễn Văn Huy  11/10/2000  17  3.86 Xuất sắc

5 18020442  Triệu Vũ Hải  28/07/2000  11  3.84 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

6 18021087  Nguyễn Thanh Sơn  18/09/2000  17  3.81 Xuất sắc

7 18021294  Nguyễn Ngọc Bảo Trân  06/01/2000  17  3.81 Xuất sắc

8 18020210  Nguyễn Đình Biển  19/10/2000  14  3.80 Xuất sắc

9 18021279  Vương Thành Toàn  01/10/2000  20  3.76 Xuất sắc

10 18020140  Nguyễn Tuấn Anh  08/12/2000  14  3.76 Xuất sắc

11 18020881  Nguyễn Văn Mạnh  11/07/2000  21  3.74 Xuất sắc

12 18021118  Lê Thị Tâm  20/03/2000  20  3.73 Xuất sắc

13 18020644  Nguyễn Hữu Huy  26/11/2000  20  3.72 Xuất sắc

14 18020941  Đỗ Nam  28/01/2000  17  3.72 Xuất sắc

15 18020979  Ngô Sách Nhật  01/06/2000  17  3.72 Xuất sắc

16 18020453  Phạm Ngọc Hải  17/11/2000  14  3.72 Xuất sắc

17 18021359  Phạm Ngọc Tuân  01/10/2000  17  3.71 Xuất sắc

18 18020885  Đặng Văn Mạnh  24/08/2000  22  3.69 Xuất sắc

19 18020264  Phạm Trọng Đại  28/09/2000  20  3.69 Xuất sắc

20 18020459  Ngô Văn Hào  11/12/2000  20  3.69 Xuất sắc

21 18020916  Phan Văn Minh  11/08/2000  20  3.69 Xuất sắc

22 18020998  Hoàng Trung Phong  16/12/2000  20  3.69 Xuất sắc

23 18021414  Đỗ Ngọc Thanh Vân  29/07/2000  17  3.68 Xuất sắc

24 18021451  Nguyễn Thị Xuân  05/02/2000  17  3.68 Xuất sắc

25 18020365  Nguyễn Đức Dũng  29/12/2000  20  3.66 Xuất sắc

26 18021367  Đặng Văn Tuấn  21/02/2000  20  3.66 Xuất sắc

27 18020267  Phạm Thị Dân  16/07/2000  14  3.66 Xuất sắc

28 18021245  Trịnh Thị Thư  21/01/2000  17  3.65 Xuất sắc

29 18020262  Trần Quốc Cường  02/09/2000  14  3.61 Xuất sắc

30 18021217  Trần Khắc Thiện  01/08/2000  14  3.72 Tốt

31 18021269  Nguyễn Mạnh Tiến  24/03/2000  17  3.68 Tốt

32 18021079  Nguyễn Ngọc Sơn  15/06/2000  20  3.61 Tốt

33 18020065  Nguyễn Quang Vinh  24/12/2000  15  3.58 Xuất sắc

34 18020281  Nguyễn Tiến Đạt  19/10/2000  23  3.56 Xuất sắc

35 18020002  Đinh Việt Anh  05/06/2000  20  3.54 Xuất sắc

36 18020583  Nguyễn Mạnh Hùng  13/02/2000  20  3.54 Tốt

37 18020855  Nguyễn Hoàng Long  18/02/2000  20  3.54 Xuất sắc

38 18020305  Nguyễn Quang Dĩnh  16/07/2000  17  3.54 Xuất sắc

39 18020988  Vũ Thị Oanh  09/11/2000  20  3.51 Xuất sắc

40 18020196  Nguyễn Hữu Bằng  02/09/2000  17  3.51 Xuất sắc

41 18020895  Trần Quang Minh  30/10/2000  17  3.51 Tốt

42 18021412  Vũ Tố Uyên  21/12/2000  26  3.50 Xuất sắc

43 18021273  Vũ Ngọc Tiến  06/02/2000  14  3.44 Xuất sắc

44 18020136  Đỗ Quang Anh  15/07/2000  20  3.43 Xuất sắc

45 18020731  Nguyễn Trung Kiên  18/07/2000  20  3.43 Xuất sắc

46 18021195  Trương Gia Bảo Thao  04/01/2000  14  3.40 Xuất sắc

47 18021054  Trần Văn Quang  04/12/1999  14  3.37 Xuất sắc

48 18020688  Nguyễn Ngọc Khánh  28/12/2000  20  3.21 Xuất sắc
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1 19020223  Đặng Thị Bình  31/03/2001  18  4.00 Xuất sắc

2 19020316  Lê Minh Hương  07/10/2001  17  3.89 Xuất sắc

3 19020348  Bùi Thị Út Loan  19/08/2001  15  3.88 Xuất sắc

4 19020323  Trịnh Mai Huy  01/08/2001  18  3.87 Xuất sắc

5 19020351  Lê Hải Long  28/07/2001  15  3.80 Xuất sắc

6 19020337  Lê Quang Khôi  05/05/2001  18  3.78 Xuất sắc

7 19020392  Vũ Văn Phong  07/03/2001  19  3.72 Xuất sắc

8 19020415  Nguyễn Văn Quỳnh  29/03/2001  17  3.70 Xuất sắc

9 19020294  Đặng Thị Thanh Hoa  25/11/2001  17  3.68 Xuất sắc

10 19020314  Tăng Văn Minh Hùng  29/07/2001  20  3.61 Xuất sắc

11 19020245  Đỗ Tiến Đạt  22/07/2001  15  3.58 Xuất sắc

12 19020413  Tạ Thị Như Quỳnh  08/12/2001  18  3.48 Xuất sắc

13 19020330  Văn Tiến Khải  26/12/2001  15  3.48 Xuất sắc

14 19020423  Nguyễn Hồng Sơn  09/12/2001  15  3.48 Xuất sắc

15 19020070  Tạ Minh Hiếu  28/04/2001  17  3.41 Xuất sắc

16 19020357  Trần Quốc Lực  06/10/2001  17  3.39 Xuất sắc

17 19020453  Đỗ Văn Thức  03/02/2001  17  3.36 Xuất sắc

18 19020315  Lê Sỹ Hưng  11/10/2001  22  3.34 Xuất sắc

19 19020428  Hà Minh Tâm  16/02/2001  15  3.34 Tốt

20 19020478  Bùi Duy Tuấn  22/07/2001  15  3.30 Xuất sắc

21 19020074  Ngô Đức Anh  10/04/2001  20  3.27 Tốt

22 19020271  Phạm Hoàng Giang  09/02/2001  17  3.26 Xuất sắc

23 19020430  Vũ Thị Tâm  14/08/2001  13  3.61 Xuất sắc Không đủ số tín chỉ quy định

24 19020463  Trần Thị Trang  15/01/2001  12  3.68 Xuất sắc Không đủ số tín chỉ quy định

1 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  20  3.80 Xuất sắc

2 20020495  Trần Anh Tú  17/10/2002  16  3.74 Xuất sắc

3 20020271  Trương Khôi Nguyên  31/05/2002  16  3.69 Xuất sắc

4 20020025  Nguyễn Minh Ngọc  22/07/2002  21  3.66 Xuất sắc

5 20020399  Đào Thu Hằng  21/09/2002  22  3.58 Tốt

6 20020095  Nguyễn Đức Anh  26/12/2002  22  3.44 Xuất sắc

1 21020425  Phạm Minh Vương  11/07/2003  15  3.94 Xuất sắc

2 21020272  Cao Thị Phương Anh  26/11/2003  19  3.85 Xuất sắc

3 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  19  3.81 Xuất sắc

4 21020098  Trần Đức Vinh  23/02/2003  15  3.81 Xuất sắc

5 21020411  Nguyễn Thị Thanh Thủy  25/10/2003  19  3.78 Xuất sắc

6 21020537  Lê Thanh Bình  06/02/2003  19  3.74 Xuất sắc

7 21020072  Nguyễn Xuân Hòa  31/07/2003  19  3.73 Xuất sắc

8 21020116  Nguyễn Quang Anh  22/11/2003  19  3.70 Xuất sắc

9 21020784  Tạ Khánh Phương  01/06/2003  15  3.67 Xuất sắc

10 21020284  Lã Việt Cường  25/08/2003  19  3.66 Xuất sắc

11 21020417  Phạm Xuân Trường  12/10/2003  19  3.66 Xuất sắc

12 21020079  Hoàng Việt Hưng  16/10/2003  19  3.63 Xuất sắc

13 21020350  Dương Đình Mạnh  05/06/2003  19  3.58 Xuất sắc

14 21020126  Đỗ Nhữ Hoàng Nam  11/02/2003  19  3.58 Xuất sắc

15 21020552  Mai Tú Phương  09/11/2003  19  3.57 Xuất sắc



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK

TBC 

HK
ĐRL Ghi chú

16 21020391  Phạm Minh Tâm  15/05/2003  19  3.44 Xuất sắc

17 21020423  Lê Tiến Vũ  02/10/2003  15  3.43 Xuất sắc

18 21020092  Nguyễn Viết Tú  18/08/2003  19  3.37 Xuất sắc

19 21020121  Nguyễn Minh Hiếu  25/01/2003  19  3.28 Xuất sắc

20 21020315  Đặng Thị Thanh Hiền  28/08/2003  19  3.13 Xuất sắc


